
Mã số sinh viên Họ Tên Ngày sinh Mã ngành Mã Khoa Mã lớp Khóa

SESEIU15001 Huỳnh Loan Thảo 22/01/1997 IUSE PH PHSE16IU11

SESEIU16001 Nguyễn Võ Ngọc Tiên 03/03/1998 IUSE PH PHSE16IU21

SESEIU16003 Bùi Văn Nguyên 18/04/1998 IUSE PH PHSE16IU11

SESEIU16004 Hầu Văn Tùng 04/05/1998 IUSE PH PHSE16IU11

SESEIU16008 Nguyễn Phúc Bảo 24/03/1998 IUSE PH PHSE16IU21

SESEIU16009 Lê Kim Long 20/09/1998 IUSE PH PHSE16IU31

SESEIU16011 Dương Thị Phúc Thảo 29/06/1998 IUSE PH PHSE16IU11

SESEIU16013 Nguyễn Lê Tiến 21/02/1998 IUSE PH PHSE16IU21

SESEIU16014 Lê Hoàng Văn 07/03/1998 IUSE PH PHSE16IU21

SESEIU16017 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 04/09/1998 IUSE PH PHSE16IU31

SESEIU16023 Nguyễn Phi Hùng 09/01/1998 IUSE PH PHSE16IU21

SESEIU16026 Trần Hoàng Phúc Hải 05/12/1997 IUSE PH PHSE16IU11

SESEIU16030 Nguyễn Phúc Đạt 24/11/1998 IUSE PH PHSE16IU31

SESEIU16040 Tô Thế Hiển 17/11/1998 IUSE PH PHSE16IU11

SESEIU17001 Trương Lê Gia Bảo 12/06/1999 IUSE PH PHSE17IU21

SESEIU17002 Nguyễn Bảo An 30/09/1999 IUSE PH PHSE17IU21

SESEIU17003 Lê Minh Tuấn 12/05/1999 IUSE PH PHSE17IU31

SESEIU17004 Nguyễn Trọng Văn 25/09/1999 IUSE PH PHSE17IU11

SESEIU17005 Phan Phương Phi 30/12/1999 IUSE PH PHSE17IU31

SESEIU17007 Nguyễn Xuân 10/01/1998 IUSE PH PHSE17IU21

SESEIU17008 Lê Hà Quỳnh Vy 24/07/1999 IUSE PH PHSE17IU11

SESEIU17010 Chung Văn Phương 29/05/1999 IUSE PH PHSE17IU21

SESEIU17011 Nguyễn Thị Minh Trang 29/03/1998 IUSE PH PHSE17IU31

SESEIU17012 Nguyễn Thị Huệ Anh 22/04/1999 IUSE PH PHSE17IU11

SESEIU17013 Hoàng Minh Hiếu 06/02/1999 IUSE PH PHSE17IU21

SESEIU17014 Đặng Hoàng Yến Linh 15/11/1999 IUSE PH PHSE17IU11

SESEIU17015 Đỗ Ngọc Phương Uyên 27/12/1999 IUSE PH PHSE17IU21

SESEIU17016 Trần Thanh Khang 13/08/1999 IUSE PH PHSE17IU31

SESEIU17018 Phan Xuân Huy 20/04/1999 IUSE PH PHSE17IU11

SESEIU17022 Trần Duy Gia Thống 08/04/1999 IUSE PH PHSE17IU11

SESEIU17023 Nguyễn Trọng Nghĩa 22/09/1999 IUSE PH PHSE17IU31

SESEIU18017 Phan Phúc Khang 19/10/2000 IUSE PH PHSE18IU21

SESEIU18020 Nguyễn Anh Khoa 20/11/2000 IUSE PH PHSE18IU21

SESEIU18023 Phạm Thùy Linh 16/01/2000 IUSE PH PHSE18IU21

SESEIU18024 Lê Hoàng Long 26/07/2000 IUSE PH PHSE18IU21

SESEIU18028 Lê Nguyễn Thanh Nhàn 16/11/2000 IUSE PH PHSE18IU11

SESEIU18032 Huỳnh Thanh Phong 05/10/2000 IUSE PH PHSE18IU21

SESEIU18043 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 04/01/2000 IUSE PH PHSE18IU31

SESEIU18051 Nguyễn Ngọc Nam 04/03/1999 IUSE PH PHSE18IU11

SESEIU18052 Mang Anh Thư 20/01/2000 IUSE PH PHSE18IU11

SESEIU18054 Trần Quốc Khánh 13/01/2000 IUSE PH PHSE18IU11

SESEIU19001 Phạm Phan Hồng Danh 29/09/2001 IUSE PH PHSE19IU212

SESEIU19002 Trương Minh Nam 12/04/2001 IUSE PH PHSE19IU21

SESEIU19003 Dương Hoàng Yến 13/01/2001 IUSE PH PHSE19IU111

SESEIU19004 Lưu Bảo Khánh 26/02/2001 IUSE PH PHSE19IU111

SESEIU19005 Lê Đăng Khoa 13/05/2001 IUSE PH PHSE19IU111

SESEIU19006 Đoàn Ngọc Minh Khoa 16/04/2001 IUSE PH PHSE19IU110

SESEIU19007 Lê Thông Quốc Tính 10/10/2001 IUSE PH PHSE19IU111

SESEIU19008 Phạm Thị Long Vân 16/01/2001 IUSE PH PHSE19IU111
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